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 Câu 1. Cho các sự kiện và hãy sắp xếp theo trình tự thời gian 
1. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
2. Quân Nhật vượt biên giới Việt - Trung tiến vào miền Bắc nước ta.
3. Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương.
	A. 3-2-1.	B. 1-2-3.	C. 1-3-2.	D. 2-3-1.
 Câu 2. Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường đi của những người đi trước là
	A. đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.
	B. đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mac - Lênin, kết hợp đường lối dân tộc với chủ nghĩa xã hội.
	C. đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản.
	D. đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với  chủ nghĩa vô sản.
 Câu 3. Đến hết năm 2000, thành tựu quan trọng trong lĩnh vực giáo dục của nước ta là
	A. hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.
	B. các tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học và xoá mù chữ.
	C. xây dựng được hệ thống trường học, cấp học phù hợp với xu thế của khu vực.
	D. đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá.
 Câu 4. Nguyên nhân khách quan nào là một trong những nhân tố quyết định cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam?
	A. Phong trào của nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của để quốc Mĩ.
	B. Sự mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ nước Mĩ.
	C. Sự phôi hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ nhau của ba dân tộc Đông Dương.
	D. Sự giúp đớ của Liên Xô, Trung Quốc.
 Câu 5. Cho các sự kiện sau:
1. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung khoá VI được tiến hành trong cả nước.
2. Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
3. Quốc hội khoá VI họp kì đầu tiên tại Hà Nội.
4. Hội nghị Hiệp thương chính trị tổ chức tại Sài Gòn.
Hãy sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian quá trình hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
	A. 2-4-1-3                             	B. 3-4-2-1
	C. 1-3-2-4                             	D. 2-3-4-1
 Câu 6. Bước vào đông - xuân năm 1953 - 1954, âm mưu của Pháp - Mĩ là
	A. giành lại quyền chủ động chiến lược trên chiến trường Bắc Bộ.
	B. giành một thắng lợi quân sự quyết định nhằm " kết thúc chiến tranh trong danh dự".
	C. giành một thắng lợi quân sự để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
	D. giành thắng lợi đề tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế cho cuộc chiến tranh xâm lược ViệtNam.
 Câu 7. Mục tiêu đấu tranh của các nước Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai
	A. Chống lại sự xâm lược của Mĩ, giải phóng dân tộc.
	B. Chống chủ nghĩa đế quốc và chế độ phân biệt chủng tộc.
	C. Chống chế độ phong kiến và chế độ thực dân.		       
	D. Chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ, khôi phục độc lập.       
 Câu 8. Cách đánh của ta trong chiến dịc Hồ Chí Minh là
	A. đánh từ bên trong trở ra vòng ngoài.
	B. kêu gọi binh lính đầu hang, đàm phán với chính quyền địch.
	C. tiến đánh từ ngoài vào trong.
	D. vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài tiến vào trung tâm thành phố Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não.
 Câu 9. Vai trò của Liên bang Nga từ khi Liên Xô tan rã là
	A. trụ cột của phong trào cách mạng thế giới.
	B. là trung gian hòa giải các tranh chấp quốc tế.
	C. có vai trò quyết định trog việc giải quyết tranh chấp quốc tế. 
	D. kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô tại hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tại các cơ quan ngoại giao của Liên xô ở nước ngoài.
 Câu 10. Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng biên giới thu - đông năm 1950 là
	A. chứng tỏ quân đội ta đã trưởng thành.
	B. chứng minh sự vững chắc của căn cứ địa việt Bắc. 
	C. ta giành thế chủ động trên chiến trường chính (bắc bộ), mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.
	D. là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên quân ta đã giành thắng lợi.
 Câu 11. Ý nghĩa của việc thành lập ba tổ chức cộng sản đối với sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
	A. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
	B. Chứng tỏ sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.
	C. Thể hiện sự xâm nhập chủ nghĩa Mac - Lênin vào phong trào công nhân.
	D. Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam.
 Câu 12. "Nếu không giải quyết đước vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được".
Nội dung trên được trích trong văn kiện của hội nghị nào dưới đây?
	A. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941).
	B. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
	C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939.
	D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1940.
 Câu 13. Trung ương Đảng và lãnh tụ Nguyễn ái Quốc quyết định chuyển hướng đấu tranh đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu trong thời kì 1939 - 1945 là do
	A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng, chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức.
	B. Pháp - Nhật đẩy nhân đân ta tới chỗ cùng cực, cuối năm 1944 đầu năm 1945, có gần 2 triệu đồng bào ta chết đói.
	C. phát xít Nhật vào miền Bắc Việt Nam, quân Pháp đầu hàng phát xít Nhật, Nhật - Pháp câu kết với nhau bóc lột nhân dân ta.
	D. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với đế quốc - phát xít Pháp - Nhật trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, vấn đề giải phóng các dân tộc Đông Dương trở nên bức thiết và quan trọng nhất.
 Câu 14. Điểm mới của Hội nghị lần thứ 8 (5 - 1941) so với Hội nghị tháng 11 - 1939 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là
	A. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.
	B. thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc.
	C. giải quyết vấn đề dân tộc trong  khuôn khổ từng nước ở Đông Dương.
	D. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và chống phong kiến.
 Câu 15. Tại sao gọi là trận " Điện Biên Phủ trên không" ?
	A. Sự kiện có ý nghĩa bước ngoặt, buộc Mĩ phải chấp nhận kí Hiệp định Pari do ta đưa ra trước đó.
	B. Buộc Mĩ phải đàm phán với ta ở Hội nghị Pari.
	C. Thắng lợi vang dội như trận Điện Biên Phủ năm 1954.
	D. Đánh bại cuộc tập kích bằng đường không của Mĩ vào Điện Biên Phủ.
 Câu 16. Tại sao nói "Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển là thời cơ đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI" ?
	A. Có điều kiện tăng cường mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.
	B. Có điều kiện ổn định về chính trị để phát triển.
	C. Tạo môi trường hòa bình để các dân tộc phát triển và cơ hội hợp tác để các nước tăng cường hợp tác về mọi mặt.
	D. Không bị chiến tranh đe dọa, tập trung phát triển đất nước.
 Câu 17. Sự khác nhau giữa chiến lược kinh tế hướng nội và chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm năm nước sáng lập ASEAN thể hiện ở điểm nào?
	A. Chiến lược kinh tế hướng ngoại có hạn chế là phụ thuộc vào vốn và thị trường bên ngoài, bị cạnh tranh quyết liệt còn chiến lược kinh tế hướng nội bị thiếu vốn, thị trường tiêu thụ hạn chế, kĩ thuất công nghệ lạc hậu, không hội nhập được nền kinh tế thế giới vốn được quốc tế hóa cao.
	B. Chiến lược kinh tế hướng nội lấy sản xuất công nghiệp nặng làm chủ yếu, dựa vào thị trường nội địa, chiến lược kinh tế hướng ngoại lấy nhập khẩu làm chủ đạo.
	C. Chiến lược kinh tế hướng nội lấy sản xuất hàng tiêu dùng trong nước làm chủ yếu, dựa vào thị trường nội địa, chiến lược kinh tế hướng ngoại lấy nhập khẩu làm chủ đạo.
	D. Chiến lược kinh tế hướng nội lấy thị trường làm chủ yếu, chiến lược kinh tế hướng ngoại lấy xuất khẩu làm chủ đạo.
 Câu 18. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 - 1936 (Thượng Hải) đã chủ trương thành lập mặt trận nào?
	A. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.	
        B. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
	C. Mặt trận phản đế Đông Dương.	
      D. Mặt trận dân tộc phản đế Đông Dương.
 Câu 19. Chủ trương của Đảng ta trong việc đối phó với quân Trung Hoa Dân Quốc sau cách mạng tháng Tám là
	A. quyết tâm đánh quân Trung Hoa Dân Quốc ngay từ đầu.
	B. nhờ vào Anh để trống Trung Hoa Dân Quốc.
	C. hòa hoãn với Trung Hoa Dân Quốc để tập trung lực lượng đánh Pháp. 
	D. đầu hoàng quân Trung Hoa Dân Quốc.
 Câu 20. Âm mưu Tổng thống Níchxơn khi thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai là gì?
	A. Ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam.
	B. Cứu nguy cho chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" và tạo thế mạnh trên bàn đàm phán ở Pari.
	C. Làm lung lay ý chí quyết tâm chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta.
	D. Phong tỏa cảng Hải Phòng và các song, luồng lạch, vùng biển miền Bắc.
 Câu 21. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947 là
	A. cuộc phản công lớn đầu tiên của quân dân ta giành thắng lợi.
	B. chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của quân dân ta.
	C. đánh bại hoàn toàn chiến lược " đánh nhanh thắng nhanh' của địch, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta, đưa cuộc kháng chiến bước sang giai đoạn mới.
	D. chứng tỏ khả năng quân dân ta có thể đẩy lùi những cuộc tiến công quân sự lớn của địch.
 Câu 22. Mĩ phải tuyên bố "Mĩ hóa" trở lại chiến tranh xâm lược là do
	A. cuộc Tiến công chiến lược 1972.
	B. thất bại trong cuộc hành quân xâm luwọc Campuchia.
	C. thất bại trong trận Đường 9- Nam Lào.
	D. cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mâu Thân (1968).
 Câu 23. Sự kiện nào đánh dấu bước phát triển của phong trào đấu tranh giành độc lập tại các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	A. Quân phiệt  Nhật đầu hàng và rút hết quân về nước.
	B. Phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á lên cao.
	C. Nhân dân các nước Đông Nam Á đã nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền, tuyên bố độc lập, tiêu biểu là Inđônêxia (8-1945), Việt Nam (9-1945), Lào (10-1945).
	D. Các nước Đông Nam Á thành lập được chính quyền dân chủ.
 Câu 24. Văn kiện nào của Đảng xác định công nhân và nông dân là động lực của cách mạng?
	A. Bản Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được thông qua Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.
	B. Bản Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương.
	C. Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung  ương  tháng 11 - 1939.
	D. Nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương (3-1930).
 Câu 25. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng(9-1960) xác định vai trò của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam là 
	A. thực hiện thống nhất nhà nước.
	B. quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.
	C. bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
	D. trực tiếp chống Mĩ, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
 Câu 26. Việc thành lập khu giải phóng Việt Bắc (6 - 1945) có ý nghĩa như thế nào?
	A. Đánh dấu việc thành lập chính quyền cách mạng lâm thời ở nước ta.
	B. Việt Bắc trở thành Thủ đô của chính quyền lâm thời.
	C. Việt Bắc trở thành căn cứ địa cách mạng, chính quyền lâm thời được thành lập.
	D. Việt Bắc trở thành căn cứ địa cách mạng của cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới.
 Câu 27. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ hoàn toàn sụp đổ ở châu Phi cũng như trên toàn thế giới được dánh dấu bằng sự kiện nào?
	A. Năm 1975, với thắng lợi của nhân dân Mô dăm bich, Ăng gô la.
	B. Sau cuộc bầu cử dân chủ (4 - 1994), Nenxơn Manđêla trở thành vị Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử Cộng hòa Nam Phi.
	C. Năm 1975, các thuộc địa châu Phi còn lại giành được độc lập.
	D. Nửa sau thập kỷ 50 nhiều nước Bắc Phi và Tây Phi giành được độc lập.
 Câu 28. Tại sao Hiến chương của Liên hợp quốc là văn kiện quan trọng nhất?
	A. Hiến chương đã nêu rõ mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các nước.
	B. Hiến chương quy định của bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc.
	C. Đề ra các nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.
	D. Là cơ sở để các nước căn cứ tham gia tổ chức Liên hợp quốc.
 Câu 29. Ngày 12 -12 -1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị
	A. Kháng chiến trường kì.	B. Kháng chiến toàn diện.	
      C. Toàn dân kháng chiến.	D. Kháng chiến kiến quốc.
 Câu 30. Trong nội dung của Hiệp định Sơ bộ ngày 6 - 3 - 1946, Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là
	A. một quốc gia độc lập tự do.	B. một quốc gia tự do.
	C. một quốc gia tự trị .		D. một quốc gia độc lập
 Câu 31. Nội dung chủ yếu của học thuyết Phu-cư-đa (1977) và học thuyết Kai-pu (1991) là
	A. Củng cố và tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với Mĩ.
	B. Củng cố và tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Tây Âu.
	C. Tăng cường và mở rộng quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.
	D. Tăng cường và mở rộng quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước XHCN.
 Câu 32. Sự thất bại của Mĩ trong việc thực hiện chính sách đối ngoại từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai biểu hiện như thế nào?
	A. Thất bạị ở nhiều nơi như Việt Nam, Cuba, một số nước thuộc khu vực Mĩ Latinh, Apganixtan, khu vực Trung Đông.
	B. Thất bại trong việc hạn chế ảnh hưởng và sự lớn mạnh của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa.
	C. Thất bại trong việc kìm hãm sự ra đời của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.
	D. Thất bại trong việc hạn chế ảnh hưởng của Nhật Bản và Tây Âu.
 Câu 33. Sự kiện nào chứng tỏ tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn và bắt đầu biến thành hành động của công nhân Việt Nam?
	A. Cuộc bãi công của công nhân thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn.
	B. Tiếng bom Phạm Hồng Thái ở Sa Diện  (Quảng Châu - Trung Quốc) tháng 6 - 1924.
	C. Nguyễn Ái Quốc gửi Yêu sách tới Hội nghị Vecxai (1919).
	D. Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo lần thứ nhất của Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê Nin (7-1920)
 Câu 34. Trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX, chính sách đối ngoại của Mĩ đã có những thay đổi căn bản. Chính sách nào dưới dây thể hiện sự thay đổi căn bản đó?
	A. Cam kết và mở rộng.                        B. Phản ứng nhanh.
	C. Đối đầu trực tiếp.                              D. Ngăn đe thực tế.                                       
 Câu 35. Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản việt Nam (10 - 1930) họp trong hoàn cảnh nào?
	A. Phong trào chấm dứt, thất bại.	B. Phong trào cách mạng đang diễn ra quyết liệt.
	C. Phong trào bước đầu suy thoái.	D. Phong trào cách mạng đang bắt đầu bùng nổ.
 Câu 36. Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á, Phi và khu vực Mĩ Latinh?
	A. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển.
	B. Sự suy yếu của các nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây.
	C. Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc.
	D. Thắng lợi của phe đồng minh trong chiến tranh chống phát xít.
 Câu 37. Trong 15 năm đổi mới, nông nghiệp liên tục phát triển đã
	A. góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng chung và giữ vững ổn định kinh tế - xã hội.
	B. đưa nước ta thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba trên thế giới (năm 2000).
	C. đáp ứng nhu cầu lương thực - thực phẩm trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.
	D. thúc đẩy các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và nhất là công nghiệp nặng.
 Câu 38. Cho các sự kiện sau:
1. Chiến dịch Hô Chí Minh.
2. Chiến dịch Tây Nguyên.
3. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.
Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian
	A. 3,2,1	B. 1,2,3	C. 1,3,2	D. 2,3,1
 Câu 39. Cuộc "cách mạng chất xám" đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc
	A. có nền công nghiệp phát triển tiên tiến.	
        B. sản xuất máy móc lớn nhất thế giới.
	C. sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới.	
      D. có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.
 Câu 40. Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta là
	A. phải nắm bắt được xu thế phát triển thế giới, phát huy nội lực trong nước.
	B. sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	C. nắm bắt được thời cơ, vượt qua thách thức đưa đất nước tiến lên.
	D. coi trọng giáo dục và khoa học - kĩ thuật là quốc sách hàng đầu.
HẾT
Ngày	
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